
1. Ngành Ngôn ngữ Anh

STT Mã SV Họ và tên Thuộc lớp Khoa Quản lý GV hướng dẫn/chấm 1 Thông tin liên hệ

1 100418220010 Vi Việt Cường B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

2 100418220012 Nguyễn Tuyết Linh Chi B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

3 100418220016 Nguyễn Ánh Dương B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

4 100418220017 Phạm Văn Tùng Em B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

5 100418220019 Hồ Thị Thu Hà B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

6 100418220020 Nguyễn Thị Minh Hà B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

7 100418220022 Phan Thanh Hải B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

8 100418220023 Đào Ngọc Hạnh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

9 100418220024 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

10 100418220026 Phan Thị Hằng B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

11 100418220027 Trần Thu Hiền B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

12 100418220031 Đỗ Thị Phương Hoa B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

13 100418220032 Ngô Ngọc Hoa B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

14 100418220038 Phạm Văn Hoàn B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

15 100418220042 Đỗ Thị Mai Hương B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

16 100418220043 Nguyễn Thị Thanh Hương B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh
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17 100418220044 Nguyễn Thị Thúy Kiều B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

18 100418220046 Bùi Quốc Khánh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

19 100418220048 Trần Thiện Khiêm B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

20 100418220049 Vũ Thị Kim Lan B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

21 100418220053 Đặng Thúy Linh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

22 100418220054 Lê Thị Diệu Linh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

23 100418220057 Đào Nhật Mai B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

24 100418220059 Nguyễn Công Minh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

25 100418220061 Phạm Quang Minh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

26 100418220062 Lương Hà My B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

27 100418220064 Đỗ Hữu Nghị B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

28 100418220065 Lê Phan Phương Ngọc B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

29 100418220067 Nguyễn Phúc Vinh Nhân B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

30 100418220073 Nguyễn Thị Quang Nhi B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

31 100418220076 Nguyễn Thị Nhung B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

32 100418220078 Võ Thị Hồng Nhung B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

33 100418220079 Trương Quỳnh Như B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

34 100418220084 Nguyễn Thị Trúc Phương B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

35 100418220085 Nguyễn Trần Mai Phương B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

36 100418220089 Lê Thị Tâm Sang B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

37 100418220092 Vũ Thị Thanh Tâm B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

38 100418220094 Đỗ Thị Thủy Tiên B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

39 100418220099 Phạm Minh Tuấn B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

40 100418220101 Lê Thị Xuân Thanh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông
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41 100418220102 Nguyễn Chí Thanh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

42 100418220107 Trần Đức Thanh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

43 100418220105 Trần Lan Thanh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

44 100418220108 Đào Ngọc Thảo B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

45 100418220109 Nguyễn Thanh Thảo B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

46 100418220112 Phan Thị Ngọc Thịnh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

47 100418220119 Hoàng Thị Anh Thư B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

48 100418220123 Trịnh Thị Thương B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

49 100418220126 Nguyễn Thị Hồng Trang B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

50 100418220129 Trương Thị Thùy Trang B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

51 100418220132 Lê Hà Huệ Trinh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

52 100418220133 Phạm Thị Vân Trinh B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

53 100418220134 Nguyễn Hữu Vĩnh Trung B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

54 100418220135 Lê Ngọc Thảo Uyên B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

55 100418220136 Võ Khánh Uyên B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

56 100418220142 Nguyễn Thị Hoàng Yến B2VLVH_NNA_K18 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

Tổng cộng: 56 sinh viên.
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